
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND Ia H’Drai, ngày       tháng       năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Dự án 10, Tiểu Dự án 2 thuộc Chương trình 

 mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

 dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 

I từ năm 2021 đến năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoan 2021- 2025;  

Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2025”; 

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc “Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025”; 

Căn cứ Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025;   

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông “Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông 

công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2025”;  

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông “Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và 

truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025”; 

Căn cứ Công văn số 2053/UBND-KGVX ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 20/7/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện về triển khai thực hiện Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 10 Chương trình mục tiêu 
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quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2023-2025; 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án 10, Tiểu Dự án 

2 “ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh 

trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2023 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nhằm nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ 

thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển 

khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, đúng đối tượng thụ hưởng; 

tập trung cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Bảo đảm công khai, dân chủ, phát 

huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; 

phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tại các điểm được hỗ trợ, phải đáp ứng các điều kiện: Có sẵn nhà kiên cố 

và hạ tầng công trình xây dựng; thuận tiện để người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch 

vụ; đảm bảo an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị; có nguồn điện ổn 

định... 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN THỰC 

HIỆN, VỊ TRÍ THIẾT LẬP 

1. Đối tượng: Xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III), quy định tại Quyết định 

số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Số lượng điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ 

thông tin năm 2023: Gồm 02 xã: Xã Ia Đal ( có 11 thôn đặc biệt khó khăn) và xã 

Ia Tơi ( có 05 thôn đặc biệt khó khăn) 

3. Vị trí thiết lập: Tại Hội trường chung xã Ia Đal và Ia Tơi. 

4. Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đầu tư, mua sắm thiết bị cơ bản tại các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi ứng dụng công nghệ thông tin: 

a) Danh mục thiết bị cơ bản đầu tư cho mỗi điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Điều 10, 

Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT, cụ thể: 

- Internet Ti vi: 01 cái, được kết nối internet; 

- Amplifier (Amply): 01 cái; 
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- Loa (phục vụ hội trường); 

- Microphone (Micro); 

- Bàn phím máy tính (có thể kết nối với Internet Tivi); 

- Vật tư, thiết bị phụ trợ phục vụ công tác lắp đặt. 

b) Các thiết bị nêu tại điểm a khoản 1 Điều này phải đảm bảo cấu hình kỹ 

thuật được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-

BTTTT. 

c) Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin 

được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng theo Chương trình cung 

cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và hướng dẫn tại Mục 5 Chương IV Thông tư số 14/2022/TTBTTTT 

ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, 

chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung 

cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025). 

2. Tập huấn, hướng dẫn sử dụng: 

a) Đối tượng được tập huấn, hướng dẫn là cán bộ được Ủy ban nhân dân cấp 

xã giao quản lý sử dụng thiết bị, duy trì, vận hành điểm ứng dụng công nghệ thông 

tin; mỗi điểm ít nhất 02 người. 

b) Nội dung tập huấn: Kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng để đảm bảo vận hành, duy trì 

hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông 

tin.  

3. Duy trì vận hành, khai thác: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 

quản lý tài sản và tổ chức quản lý, duy trì, vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng 

bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 

03/2023/TT-BTTTT và hướng dẫn của địa phương. 

4. Hỗ trợ cung cấp sản phẩm thông tin, nền tảng số cho các điểm hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin:  

Các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin 

được hỗ trợ, cung cấp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ sau: 

a) Các nền tảng số do các cơ quan trung ương, các địa phương phát triển, kết 

nối phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự tại 

các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

b) Các sản phẩm thông tin do địa phương tổ chức sản xuất, cung cấp để khai 

thác tại điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Vốn ngân sách Trung ương của Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 được cấp 

thẩm quyền phân bổ cho từng năm. Cụ thể: 
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Tổng kinh phí thực hiện năm 2023: 524,5 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn 

sự nghiệp năm 2023: 35 triệu đồng(1); vốn đầu tư năm 2023: 445 triệu đồng(2); vốn 

đối ứng từ ngân sách địa phương: 44,5 triệu đồng(3) (Tại Quyết định số 145/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân huyện về việc giao chi tiết điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và năm 2023 huyện Ia H’Drai). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu thực hiện 

các quy trình hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định. 

Hướng dẫn xã Ia Đal và Ia Tơi triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực 

hiện Dự án. 

- Thực hiện việc đầu tư, mua sắm thiết bị cơ bản tại điểm hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi ứng dụng công nghệ thông tin; chịu trách nhiệm về 

tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT; lập danh sách 

cán bộ tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn duy trì, vận hành điểm ứng dụng 

công nghệ thông tin; cung cấp sản phẩm thông tin, nền tảng số cho các điểm hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện (phụ trách công tác dân 

tộc) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết 

quả thực hiện nguồn vốn và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần Chương 

trình được phân công chủ trì; tổng hợp, báo cáo kết quả nội dung thực hiện, sử 

dụng nguồn vốn được giao; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

dự án báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.  

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Trên cơ sở nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ và khả năng cân đối ngân sách 

của địa phương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu trình 

Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh phí của dự án và nguồn vốn đối ứng theo quy 

định để thực hiện dự án năm 2023; thẩm định dự toán và hướng dẫn thanh quyết 

toán kinh phí chương trình theo quy định hiện hành. 

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Phụ trách 

Công tác Dân tộc):  

Theo dõi, hướng dẫn cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Chương trình theo 

nhiệm vụ được giao; phối hợp tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện theo quy định. Phối hợp với cơ quan chủ trì dự án thực hiện việc 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo quy đinh. 

4. Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông:  

                                                 
(1) Dự toán giao năm 2023: 24 triệu đồng; kinh phí chuyển nguồn năm 2022 sang 2023: 11 triệu đồng. 
(2) Dự toán giao năm 2023: 257 triệu đồng; kinh phí chuyển nguồn năm 2022 sang 2023: 188 triệu đồng. 
(3) Dự toán đối ứng giao năm 2023: 25,7 triệu đồng; kinh phí đối ứng năm 2022: 18,8 triệu đồng. 
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Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. Kịp thời nêu gương những địa phương, cơ sở có cách làm 

sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. 

5. Ủy ban nhân dân xã Ia Đal; Ia Tơi (nơi triển khai Dự án): 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9 

Thông tư 03/2023/TT-BTTTT “Yêu cầu cơ bản về điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin”; quản lý tài sản và tổ chức quản lý, duy trì, 

vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ 

thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT và hướng dẫn của địa 

phương; bảo đảm ít nhất điểm hỗ trợ ứng dung công nghệ thông tin có 02 cán bộ 

phụ trách, thực hiện việc quản lý trực tiếp và duy trì vận hành, khai thác. 

- Thực hiện thủ tục đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông công ích 

cho Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ứng dụng công nghệ thông 

tin (Mẫu 04b/ĐK-DVTC) theo quy định tại Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 

28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nội dung 

thành phần của Dự án trong triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; đảm bảo 

đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ và chất lượng của công việc. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và 

Dự án 10, Tiểu dự án 2 nói riêng để người dân hiểu, chủ động tham gia ứng dụng 

công nghệ thông tin để hỗ trợ phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh trật tự tại địa 

phương; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ (quý, năm) hoặc đột xuất 

khi được cơ quan thẩm quyền đề nghị. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Dự án 10, Tiểu dự án 2 “ ứng dụng công 

nghệ thông tin hỗ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt 

chẽ, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Ban Dân tộc tỉnh (b/c);  

- Thường trực Huyện ủy (b/c);                                                                            
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã Ia Đal, Ia Tơi; 

- Lưu: VT-TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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